
BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT 

 

TT Tổ, 

khối 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

Hệ 

ĐT, 

CM 

Năm 

vào 

ngành 

Chức vụ 
Công tác được 

phân công 

 

Lớp 

Ghi 

chú 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  

BGH 

Nguyễn Thị Ngọc Thư 1985 Th.S 2008 Hiệu trưởng + Bí 

thư 

Chỉ đạo chung   

2  Nguyễn Thị Thu Hường 1983 ĐH 2002 P. Hiệu trưởng + 

Phó bí thư chi bộ  

Phụ trách CM + 

Quản lý phụ trách 

mãng HĐ năng 

khiếu 

+ Mua và cấp phát 

VPP, Đồ dùng khối 

dạy 

  

3  Đặng Thị Thu Hà 1971 ĐH 1991 P. Hiệu trưởng + 

Chủ tịch Công 

đoàn 

Phụ trách ND + 

ATTP, VSMT, 

ANTT + Mua và 

cấp VPP, Đ D bán 

trú, tổ nuôi, tổ văn 

phòng 

  

4  Khối 

MG 

lớn 

Nguyễn Vân Anh 1996 TC 2016  Giáo viên Lớn A1  

5  Tạ Thị Thanh 1989 ĐH 2011 TP khối MGL  Giáo viên Lớn A1  

6  Phạm Thanh Mai 1996 CĐ 2016  Giáo Viên Lớn A2  



7  Nguyễn Thu Hà 1987 ĐH 2007  Giáo viên Lớn A2  

8  Nguyễn Thị Năm 1985 ĐH 2007  Giáo viên Lớn A3  

9  Đặng Thúy An 1995 ĐH 2016 BT Chi đoàn Giáo viên Lớn A3  

10  Ngô Thị Phương Châm 1982 CĐ 2007 TBTTND Giáo viên Lớn A3  

11  

Khối 

MG 

Nhỡ   

Nguyễn Thị Mão 1988 ĐH  2013  Giáo viên  Nhỡ B1  

12  Đào Thị Vân Anh 1993 ĐH 2016  Giáo viên Nhỡ B1  

13  Nguyễn Thị Thu Hà 1994 ĐH 2016  Giáo viên Nhỡ B2  

14  Phạm Thị Phương 1990 ĐH 2010  Giáo viên Nhỡ B2  

15  Nguyễn Thị Huệ 1984 CĐ 2006  Giáo viên Nhỡ B3  

16  Phan Thị Ngọc Giang 1992 ĐH 2016  Giáo viên Nhỡ B3  

17  

Khối 

MG 

Bé 

Thạch Thị Lan 1983 ĐH 2007 TTCM+TP khối 

MGB + Giáo 

viên 

Cùng phó hiệu 

trưởng CM xây 

dựng, chỉ đạo HĐ 

CM , phong trào thi 

đua của nhà trường 

Giáo viên 

Bé C1  

18  Đặng Thúy Quỳnh 1996 ĐH 2017  Giáo viên Bé C1  

19  Nguyễn Thị Hồng 1982 ĐH 2012  Giáo viên Bé C1  

20  Nguyễn.T.Khánh Huyền 1997 ĐH 2017  Giáo viên Bé C2  

21  Nguyễn Ngọc Anh 1989 TC 2017  Giáo viên Bé C2  

22  Trần Thị Thu Phương 1988 ĐH 2016  Giáo viên Bé C2  

23  Lương Vân Anh 1983 ĐH 2009 BCH Công Đoàn Giáo viên Bé C3  

24  Đinh Thị Thủy 1983 ĐH 2009  Giáo viên Bé C3  



25  Nguyễn Thu Hoài 1984 ĐH 2017  Giáo viên Bé C3  

26  Nguyễn Thị Ngọc 1988 ĐH 2013  Giáo viên Bé C4  

27  Đỗ Thị Hoa 1988 CĐ 2016  Giáo viên Bé C4  

28  Nguyễn Thị Thu Trang 1995 ĐH 2016  Giáo viên Bé C4  

29  Khối 

nhà 

trẻ 

Vũ Thị Vân 1980 CĐ 2017  Giáo viên NTD1  

30  Dương Thị Yến 1990 CĐ 2018 TP khối NT Giáo viên NTD1  

31  Lê Thùy Dương 1991 TC 2018  Giáo viên NTD1  

32  

Tổ 

nuôi 

Nguyễn Tuấn Nghĩa 1983 CĐ 2010  TP tổ nuôi Cô nuôi   

33  Nguyễn Thị Tâm 1976 TC 2014  Cô nuôi   

34  Trần Thị Thương 1980 CĐ 2014  Cô nuôi   

35  Nguyễn Thị Thu 1987 CĐ 2013  Cô nuôi   

36  Nguyễn Thị Thiêm 1982 TC 2018  Cô nuôi   

37  Lai Thị Hồng 1980 TC 2019  Cô nuôi   

38  

Hành 

chính 

Lưu Thu Hà 1994 ĐH 2018 TT tổ VP Kế toán   

39  Trần Thị Lệ 1993 ĐH 2016  Văn thư    

40  Nguyễn Thị Thêu 1986 TC 2017  Y tế  + Kho+ Phụ 

NK 

  

41  Lưu Viết Dũng 1983 CC 2017 Nhóm trưởng  Bảo vệ   

42  Lê Xuân Hà 1956 CC 2020  Bảo vệ   

43  Ninh Cường 1957 CC 2019 

 

Bảo vệ   

44   Nguyễn Kim Trọng 1992 ĐH 2020  NV IT   

 

 
 


